
Tháng 3
Luỹ kế từ 
đầu năm

KH 2022
Cùng kỳ 

2022
TH/KH TH/CK

I Kinh tế

1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân % 11,0 - 6.9 >10 5.5 62.7 tăng 1,9%
2 GDP bình quân đầu người Triệu đồng 103 - - 90.0 - - -
3 Cơ cấu GRDP - - - - -
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 12.4 - - 13.0 - - -
- Công nghiệp, xây dựng % 43.7 - - 45.0 - - -
- Dịch vụ % 34.0 - - 33.0 - - -
- Thuế sản phẩm % 9.9 - - 9.0 - - -
4 Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác Triệu đồng 95 - - 88 - - -

5 Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010) Tỷ đồng 51,100 3193.00 8,298 46,000 10,295 16.2 80.6

6 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 53,000 15200.0 45,000 11,250.0 28.7 135.1

7 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 12,000 763 1,900 10,000 2,454 15.8 77.4

8 Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Triệu USD 5,000 159.92 424 4,400 471 8.5 89.9

9 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 34,400 2,978 8,850 30,700 7,036 25.7 125.8

10 Tổng lượng khách du lịch trên địa bàn
Nghìn lượt 

người
6,000 546.00 2,000 4,000 480 33.3 416.7

11 Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn Tỷ đồng 20,500 1492.00 5,864 15,130 1,711 28.6 342.7

12 Tỷ lệ đô thị hóa % 32 30.5 30 - 95.3 -

II Xã hội

1 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia % 67.2 66.1 66.1 66.0 64.78 98.4 102.0

2
Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục
THPT và tương đương 

% 80 80.0 80 80.0 80.0 100.0 100.0

3 Số giường bệnh trên 1 vạn dân Giường 45 - 45 44.4 100.0

4 Số bác sỹ trên một vạn dân Bác sỹ 14 - 13.3 13.5 95.0

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao
trên tuổi (thấp còi) 

% 25.9 - 15.03 31.5 58.0
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Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng
trên tuổi (nhẹ cân)

% 14.4 - 26.93 15.9 187.0

6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1.2 - 92.5 1.2 7708.3
7 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 97 - - 88.0

Tỷ lệ giảm hộ nghèo giảm bình quân trên năm (nghèo đa
chiều)

% 4.0 - - 4.5

Trong đó: Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

% 5.2 - -

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 67.7 - 67.0 67.0 66.7 99.0
Trong đó: Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ % 29.3 - 28.4 28.4 28.1 96.9

10 Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp % 52.7 - 53.7 53.7 53.7 101.9
11 Tỷ lệ thất nghiệp % 1.2 - 1.4 1.4 1.2 116.7

Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa % 85 - - 84.0
Tỷ lệ làng, thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa % 78 - - 77.0
Về xây dựng nông thôn mới - -
- Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/ hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

huyện 2 - 2.0 2.0 100.0

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (*) % 56.7 - 48.80 57.0 48.8 86.1 100.0
Số xã đạt tiêu chí Nông thôn mới xã 72 - 62.0 72.0 62.0 86.1 100.0
- Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao/xã đạt tiêu chí nông
thôn mới 

% 13.9 6.5 13.9 3.2 46.5 200.0

Số xã nông thôn mới nâng cao xã 10 4.0 2.0 40.0 200.0
14 Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia % 97.6 97.5 97.5 97.3 - -
III Môi trường
1 Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch % 94 91.0 - - -
2 Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 96.5 96.0 95,6 - -
3 Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị % 95 95.0 95.0 95.0 - -

4
Tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông
thôn tập trung được thu gom, xử lý 

% 77 76.0 60.0 75.0 - -

5
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được
xử lý theo QĐ 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ
tướng Chính phủ

% 100 60.0 80.0 60.0 - -

6 Tỷ lệ che phủ rừng % 58.5 57.7 57,1 - -
7 Tỷ lệ chất thải nguy hại được tiêu hủy, xử lý % 89 88.0 88.0 86.0 - -

8
Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu
vực các sông

% 27 27.0 10.0 - - -

9 Tỷ lệ tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt % 65 62.0 62.0 60.0 - -
IV Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chỉ tiêu đánh  giá 
6 tháng, cả năm 
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1
Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh,
kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời
hạn quy định đối với cấp tỉnh

% >95 >95 >95 >95

2
Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh,
kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời
hạn quy định đối với cấp huyện

% >90 >90 >90 >90

V Phát triển chính quyền điện tử

1

Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển
khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Điều 
chỉnh thành: Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu
được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. (**)

% 100 100.0 100.0 80.0

2

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
(trên tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có
phát sinh hồ sơ). Điều chỉnh thành: Tỷ lệ hồ sơ được
giải quyết trực tuyến toàn tỉnh (trên tổng số hồ sơ phát
sinh của các dịch vụ công trực tuyến) (***)

 % 50 48.0 65.0 30.0

VI An ninh, trật tự

1
Tỷ lệ các xã phường, thị trấn đạt xuất sắc trong thực
hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

% 80 80.0

2  Tỷ lệ giải quyết các vụ án % >90 70 >90 79.7

3
Tỷ lệ bình quân giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số
vụ, số người chết, số người bị thương)

% >5

Giảm 65,2% 
số vụ, 44,4% 
người chết, 

54,5% người 
bị thương

>5
Giảm 2/3 
tiêu chí

3
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